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Hòa thượng Bích Liên và đệ tử của Ngài đã diễn bày pháp môn Tịnh Độ trên hai
phương diện sự và lý một cách rõ ràng nhằm đoạn trừ cái chấp...

Dẫn đề: Các pháp của chư Phật và chư Tổ không xa rời sự và lý, có sự
mới hiển bày lý tính, nhờ lý thì sự mới hình hành nên không thể tách
rời khỏi nhau, trong sự đã có lý và trong lý đã có sự nên mới gọi là “lý
sự viên dung” để chỉ sự tròn đầy của các pháp. “Trên đường tu, lý và
sự làm trong ngoài cho nhau, phối hợp nhau, giúp đỡ lẫn nhau để
thành tựu. Có lý, việc làm mới có căn cứ, có cương lĩnh có mục tiêu để
khởi sinh tác dụng. Có sự, mới thực hiện được điều suy luận, chứng
minh được chỗ lý giải đi đến mục tiêu và cuối cùng đạt lấy kết
quả.”[1, tr.186]. Pháp môn Tịnh Độ cũng không ra ngoài hai phần
này, để chúng sinh thâm nhập và hành trì pháp môn này không bị sai
lệch.
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độ…
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Hòa thượng Bích Liên và đệ tử của Ngài đã diễn bày pháp môn Tịnh Độ trên hai
phương diện sự và lý một cách rõ ràng nhằm đoạn trừ cái chấp không và chấp
tướng của chúng sinh. Có thể nhận ra rằng, tư tưởng về pháp môn Tịnh Độ của
Hòa thượng Liên Tôn(1) đã kế thừa từ người thầy của mình, Ngài bén duyên với
pháp môn này khi được Hòa thượng Bích Liên đưa quyển Long Thơ Tịnh Độ(2),
đây được xem là ý chỉ truyền trao của người thầy đối với trò.

Trong bài Tịnh Độ Tông, Hòa thượng Liên Tôn đã trình bày sự tướng của pháp
môn Tịnh Độ thông qua phương pháp hành trì, cụ thể là 14 giai đoạn: thứ
nhất, pháp môn Tịnh Độ là tối thắng, là con đường vắn tắt đưa người vào đạo,
đạt vào chỗ bất thối và chứng vào bực vô sinh. Pháp môn đầy đủ lý sự và tự tha
thì cần nên kết duyên lành tin vào nguyện niệm Phật Di Đà và từ bỏ cảnh giới
Ta Bà phiền não sinh vào cảnh giới Tịnh Độ an vui. Thứ hai, biết rõ nguồn gốc
của pháp thập niệm, tăng trưởng tín tâm dể hành trì đạt đến sự tương giao với
cảnh giới của chư Phật. Thứ ba, chỉ khi có lòng tin kiên cố hành trì phép tụng
niệm hằng ngày thì phước đức thiện căn sẽ tăng trưởng. Thứ tư, niệm Phật cần
người tin sâu và hành trì không gián đoạn ắt sẽ đặng phần vãng sinh nhưng vì
phần đông tâm chưa định nên dễ bị chi phối bởi trần duyên nên cần kí số để trừ
bỏ mê chấp. Thứ năm, mỗi chúng sinh khi niêm Phật cần gia trì nguyện lực,
điều kiện cốt yếu khi lâm chung sẽ dẫn dắt trên con đường tái sinh. Thứ sáu,
giới thiệu về cảnh giới Tịnh Độ và điều kiện thiết yếu để được vãng sinh. Thứ
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bảy, những ai tu Tịnh Độ cần phải xây dựng lòng tin kiên cố và chí nguyện sâu
dày ắt sẽ đặng phần vãng sinh. Thứ tám, ái tình là nguồn gốc của sinh tử,
người niệm Phật cần loại bỏ dục vọng thì mới có thể về cảnh Tây phương. Thứ
chín, người muốn đặng niệm Phật tam muội, trước nhất cần phải giữ giới hạnh
vì dẫu có tín tâm kiên cố nhưng vẫn bị ngoại duyên ràng buộc. Thứ mười,
người niệm Phật cần tìm một nơi sạch sẽ, thiết lập quốc độ cho riêng mình để
hành trì trong khoảng thời gian nhất định mới mong đạt đến nhất tâm bất loạn.
Thứ mười một, trong khi ngủ cũng cần nhớ niệm Phật, muốn được chuyên chú
cần phải loại bỏ các ngoại duyên. Thứ mười hai, hồi hướng vãng sinh thì mỗi
hành giả cần phải nương tựa vào pháp niệm Phật và các công hạnh chỉ làm trợ
duyên. Thứ mười ba, lúc lâm chung mỗi người không chỉ lấy tín hạnh nguyện
làm gốc mà còn nương vào sức của Phật, phước đức, sức của tự thân và dứt trừ
ba điều nghi khó được vãng sinh gồm nghi mình nghiệp chướng sâu dày, nghi là
nợ người, nghi pháp niệm Phật, bên cạnh đó là bốn cửa ải là chuyển cảnh giới
địa ngục, dứt tà kiến không đạo ác đạo, nhàm chán cái thân giả tạm, dứt bỏ các
duyên trần. Thứ mười bốn, nghi thức tụng niệm hằng ngày. Đây là sự tướng
của pháp môn niệm Phật được Hòa thượng Liên Tôn trình bày theo trình tự thứ
lớp để những ai phát khởi lòng tin theo đó hành trì.
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Đối với Hòa thượng Bích Liên, Tịnh Độ là pháp môn thù thắng không có pháp
môn nào có thể sánh bằng vì pháp môn này liễu nghĩa và viên đốn, Ngài cho
rằng: “Vì pháp môn ấy, tức quyền mà thật, tức thật mà quyền, nghĩa lý ở trong
đều là rõ ràng thấu đáo, mà lại tròn trặn đầy đủ hàm cả cái lý ‘tức tâm tức Phật’
nữa; chớ chẳng phải như kinh A hàm chỉ phát minh cái thuyết vô thường nghĩa
không cứu cánh, cũng chẳng phải như Hòa nghi đốn giáo chỉ nói đốn mà không
viên. Vậy nên gọi là liễu nghĩa và viên đốn” [1, tr.7]. Để minh chứng cho điều
này, Ngài đưa ra hai bộ kinh mang tính liễu nghĩa viên đốn là kinh Pháp Hoa và
kinh Lăng Nghiêm cũng đều xưng tán pháp môn Tịnh Độ. Ngoài ra, xét về chiều
dài lịch sử, pháp môn này được chư Phật đồng khen ngợi, trong đó Bồ tát Quan
Âm và Thế Chí trợ tuyên pháp này tiếp dẫn chúng sinh về cõi Tây Phương. Pháp
môn Tịnh Độ được Ngài Mã Minh Bồ Tát nói trong Khởi Tín luận, Ngài Long Thọ
Bồ Tát nói trong Thập Trụ Bà Sa Luận và Trí Độ Luận, Ngài Thế Thân nói trong
Vô Lượng Thọ Luận. Tiếp đến, các vị tổ sư Trung Hoa cũng được truyền thừa và
phát triển pháp môn này, cụ thể như Ngài Huệ Viễn, Thiên Thai trí giả, Pháp Trí
đại sư đều có các luận giải về cảnh giới Tây Phương. Đây chính là những minh
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chứng cụ thể về lợi ích của pháp môn Tịnh Độ, một pháp mang tính ứng dụng
thực tiễn mà bất kì ai phát khởi lòng tin đều có thể thực hành và được Phật tiếp
độ vãng sinh cõi Tây phương. Tùy theo căn cơ của chúng sinh, cách tiếp nhận
và hành trì pháp môn Tịnh Độ cũng có sự sai khác nhưng tất cả đều hướng về
chung một cảnh giới là Tây phương Cực Lạc. Có những người tu theo pháp môn
Tịnh Độ nhưng với tâm tham cứu, dẫu có niệm Phật thì cũng chẳng chú tâm đến
pháp tín nguyện mà cầu vãng sinh, chỉ nương nhờ tự lực khai ngộ tâm mình mà
chẳng nương nhờ Phật lực thì thật là đi ngược với bổn nguyện của chư Phật.
“Các pháp của Phật đều viên thông cả, nhưng ngoại đạo chỉ chấp cái lý sai biệt
mà thôi. Còn người đời thì hay tin lời nói của ngoại đạo, chớ không hiểu chính lý;
nên vì vậy mà tất cả bao nhiêu tín đồ chảng đạng nhờ cái pháp ích lợi của Phật”
[2, kỳ số 52, tr.12]. Hòa thượng muốn cho chúng sinh thấy cái lý tính cao sâu
trong pháp môn Tịnh Độ nên Ngài đã một bài viết nhằm chỉnh đốn lại tư tưởng
sai lệch về một pháp môn thù thắng.

Trong bài Bàn về Lý Tịnh Độ, Hòa thượng trình bày lý tính của pháp môn Tịnh
Độ được chia làm 10(3) phần: thứ nhất là tâm tính sẵn có của chúng sinh, tâm
tính sẵn có ấy bao gồm đủ cả vô lượng đức và thọ vô lượng danh, danh với đức
vốn dung thông thì tịnh với uế cũng bình đẳng, cõi Ta bà giống cõi Tây phương
thì Phật Di Đà vốn luôn có mặt tiếp độ chúng sinh. Thứ hai là duyên khởi của
chính báo y báo, tuy chỗ y báo và chính báo khác nhau nhưng đều do tâm biến
hiện ra. Cảnh giới Ta bà và Cực Lạc do tâm tạo, nếu tất cả do tâm tạo thì dùng
tâm ấy niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ thì người đương niệm chính là y báo và cõi
Tây phương là chính báo. Thứ ba là tâm tức độ, độ tức tâm nghĩa rằng tâm là
lòng niệm Phật của chúng sinh và độ là cõi Phật. Cảnh Tây phương do tâm Phật
Di Đà biến hiện nhưng tâm Phật với tâm ta đồng một thể nên tức tâm tức độ.
Thứ tư là Phật tức là sinh, sinh tức là Phật, nếu theo Tục đế thì chỗ tu của Phật
và chúng sinh chẳng đồng nhưng nói về lý tính tâm Phật và chúng sinh đồng
một thể. Thứ năm là toàn thể của niệm tâm tức là pháp giới, nếu toàn thể pháp
giới xuất phát từ niệm tâm thì các phiền não cũng là pháp giới vậy người niệm
Phật lấy cái tâm thanh tịnh, sáng suốt cầu sinh Tịnh Độ thì chẳng phải pháp giới
sao. Thứ sáu là cảnh với quán dung thông, cảnh là cảnh tượng bên ngoài và
quán là khả năng quán sát thấy được chân lý vì toàn thể viên dung của pháp
giới do một niệm tâm khởi ra nên cảnh với quán cũng dung thông. Thứ bảy là
cản ứng tự nhiên, cảm là tâm chúng sinh hướng đến Phật và ứng là Phật tiếp độ
chúng sinh, do chúng sinh mê mờ nên không nhận được sự tiếp độ của Phật,
nếu chúng sinh có có cảm với Phật thì chư Phật sẽ tiếp độ, đấy cũng là lẽ tự
nhiên. Thứ tám là kia với đây hằng một, vì tâm của chúng sinh còn mê còn ngộ
nên còn phân biệt cảnh, tất cả đều do tâm ta biến hiện cảnh Cực Lạc và Ta bà.
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Ngoài việc trình bày Lý Tịnh Độ, Hòa thượng đã tiếp nối tư tưởng của Hòa
thượng Liên Tôn để giải thích sự tướng của pháp môn Tịnh Độ giúp cho chúng
sinh có cái nhìn thấu đáo tránh xa con đường mê tín. Hòa thượng cho rằng: “Sự
trọng yếu trong pháp niệm Phật, cần nhất phải giữ luân thường và phải hết
phận sự; ly trần hiệp giác, bỏ ngụy còn thành, các thiện sự phụng hành các ác
niệm chớ khởi”. [3, kỳ số 54, tr.14]. Một người niệm Phật không chỉ hành trì
pháp môn Tịnh Độ mà còn trưởng dưỡng phước đức, đây là yếu tố quan trọng
giúp hành giả đặng phần vãng sinh. Đối với Hòa thượng, công đức ấy xuất phát
từ việc giữ gìn đạo đức là phải biết hiếu dưỡng cha mẹ, khuyên cha mẹ cùng
niệm Phật cầu vãng sinh Tịnh Độ, thực hành hết bổn sự của một người con gia
đình, kính trọng sư trưởng và các bậc tôn túc, khởi lòng thiện tránh việc sát
sinh, ăn chay định kỳ và giữ gìn giới luật. Tất cả những việc ấy giúp người niệm
Phật hoàn thiện phẩm chất đạo đức, người phật tử chính hạnh, rồi một lòng hồi
hướng công đức vãng sinh về Tịnh Độ.
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Quan điểm về pháp môn Tịnh Độ được Hòa thượng trình bày trên hai phương
diện là lý tính và sự tướng, biểu hiện sự viên dung của một pháp, giúp chúng
sinh thoát khỏi biển khổ sinh tử ngay trong kiếp sống hiện tại. Tùy thuộc vào
căn cơ của chúng sinh mà tiếp nhận pháp môn có sự cạn sâu, nhưng điều quan
trọng là hành giả phải đủ các điều kiện là Tín, Hạnh, Nguyện và trưởng dưỡng
phước nghiệp ắt sẽ đặng phần vãng sinh. Trong giai đoạn chấn hưng Phật giáo,
pháp môn Tịnh Độ được Hòa thượng xiển dương lại phù hợp với đời sống con
người dễ dàng thực hành ở mọi lúc mọi nơi và có được sự an lạc trong đời sống
hiện tại, nói chính xác hơn là “tinh thần nhập thế” trong xã hội đầy biến động.

Thích Hữu Nhật - Học viên Thạc sĩ khóa II Học viện PGVN tại Tp.HCM Tạp chí
Nghiên cứu Phật học số tháng 4/2021
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